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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Hiệp. 

 Các Hội thẩm nhân dân: Ông   ng  u ng Min  v   ng Nguyễn     

      

 - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng  uân - T ư ký Tòa án nhân dân 

thành p ố Hạ Long, tỉn   uảng Nin   

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh tham gia phiên tòa: B  Phạm Kim P ư ng - Kiểm sát viên  

 Trong ngày 13 tháng 01 năm 2020 tại tr  s  Tò  án n ân dân t  n  p ố 

Hạ Long, tỉn   uảng Nin  xét xử sơ t ẩm công khai v  án  ìn  sự sơ thẩm t   

lý số: 37/2019/TLST-HS ngày 20 tháng 12 năm 2019 t eo  uyết địn  đư  v  án 

r  xét xử số: 33/2019/  XXST-HS ngày 30 t áng 12 năm 2019 đối với bị  áo:  

Lê Công H - Tên gọi k á : Không; sinh ngày 20/10/1984 tại t  n  p ố 

Hạ Long, tỉn   uảng Nin ; nơi  KHKTT: Tổ 23, k u 2B, p ường H1, thành 

p ố Hạ Long, tỉn   uảng Nin ;   ỗ  : Tổ 49, k u 6A, p ường H1, t  n  p ố 

Hạ Long, tỉn   uảng Nin ; ng ề ng iệp: L o động tự do; trìn  độ văn  ó : Lớp 

12/12; dân tộ : Kin ; giới t n : N m; t n giáo: K  ng; quố  tị  : Việt N m;  on 

ông Lê Công Nh, sin  năm 1953 và bà Vũ T ị D, sin  năm 1960;  ó v : Tr n 

Th y Tr (ly hôn) v  02  on,  on lớn sin  năm 2007,  on n ỏ sin  năm 2009; tiền 

án, tiền sự: K ông;  

Bị  áo bị b t ng y 26/10/2019,  iện đ ng tạm giam tại N   tạm giữ C ng 

 n t  n  p ố Hạ Long, tỉn   uảng Nin   Có m t tại p iên tò . 

Người tham gia tố tụng khác: 

Người làm chứng: 

- Ông Lê Văn M, sin  năm 1958; đị    ỉ: Tổ 42B, k u 5, p ường H1, 

t  n  p ố Hạ Long, tỉn   uảng Ninh.  

- Ông Nguyễn Xuân N, sin  năm 1956; đị    ỉ: Tổ 49C, k u 6A, p ường 

H1, thàn  p ố Hạ Long, tỉn   uảng Nin   

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẠ LONG 

TỈNH QUẢNG NINH 
 

Bản án số: 34/2020/HS-ST 

Ngày 13 - 01 - 2020 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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(N ững người l m    ng v ng m t) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo  á  t i liệu  ó trong  ồ sơ v  án v  diễn biến tại p iên tò , nội dung 

v  án đư   tóm t t n ư s u: Hồi 09 giờ ng y 26/10/2019 tại k u vự  tổ 49, k u 

6A, p ường H1, t  n  p ố Hạ Long, tỉn   uảng Nin , Lê C ng H có hành vi 

t ng trữ trái p ép 0,319 g m m  túy, loại Met  mp et mine, với m   đ    để sử 

d ng t ì bị   ng  n p át  iện b t quả t ng  Vật    ng t u giữ gồm: 01 túi nilon 

bên trong        ất tin  t ể m u tr ng   

Tại bản kết luận giám địn  số: 819/G MT ngày 29/10/2019  ủ  Phòng 

Kỹ t uật  ìn  sự C ng  n tỉn   uảng Nin , kết luận: C ất tin  t ể m u tr ng 

t u giữ  ủ  Lê Công H l  m  túy, loại Methamp et mine  ó k ối lư ng 0,319 

g m (k  ng p ẩy b  trăm mười    n g m)  Ho n lại 0,26 g m (k  ng p ẩy   i 

mươi sáu g m)   

Tại cơ quan điều tra (C  T) và tại phiên tòa, bị cáo Lê Công H khai 

nhận: Bị  áo sử d ng m  túy đá từ năm 2009  K oảng 22 giờ ngày 25/10/2019, 

bị  áo đến k u vự  R t uộ  p ường C, t  n  p ố Hạ Long mu   ủ  một n m 

thanh niên tên Th 01 gói m  túy đá với giá 300 000 đồng  Bị  áo   m m  túy về 

n   sử d ng một  t, số m  túy  òn lại  ất giấu trong người để sử d ng d n  Sáng 

ngày 26/10/2019, bị  áo đ ng đ ng trướ   ử  n   tại tổ 49, k u 6A, p ường H1, 

t  n  p ố Hạ Long t ì bị C ng  n p át  iện, t u giữ vật    ng  Bị  áo H t ấy 

Viện kiểm sát truy tố, Tò  án xét xử bị  áo về tội “T ng trữ trái p ép   ất m  

túy” l  đúng người, đúng tội, k  ng oan. 

N ững người l m    ng l   ng Lê Văn M và ông Nguyễn Xuân N v ng 

m t tại p iên tò  n ưng tại C  T  ó lời k  i t ể  iện: K oảng 09 giờ ng y 

26/10/2019, các ông đư   n ìn t ấy C ng  n kiểm tr , t u giữ tại túi qu n bên 

p ải  ủ  H 01 túi nilon bên trong ch     ất tin  t ể m u tr ng  H k  i đó l  m  

túy đá, t ng trữ m   đ    để sử d ng   

Tại Cáo trạng số: 05/CT-VKSHL ngày 16/12/2019  ủ  Viện kiểm sát 

nhân dân t  n  p ố Hạ Long truy tố Lê Công H tội: “T ng trữ trái p ép   ất m  

túy” quy địn  tại điểm   khoản 1  iều 249  ủ  Bộ luật  ìn  sự. 

         Kiểm sát viên trìn  b y luận tội, đư  r   á     ng       ng min    n  vi 

p ạm tội củ  bị  áo v  giữ nguyên qu n điểm truy tố bị  áo tội “T ng trữ trái 

p ép   ất m  túy” n ư nội dung Cáo trạng, đề ng ị Hội đồng xét xử áp d ng: 

 iểm   k oản 1  iều 249; điểm s k oản 1  iều 51 Bộ luật  ìn  sự, đề xuất m   

hìn  phạt đối với bị cáo Lê Công H từ 15 (mười lăm) đến 18 (mười tám) tháng 

t ; K  ng áp d ng  ìn  p ạt bổ sung đối với bị  áo. Áp d ng điểm   k oản 2 

 iều 47 Bộ luật  ìn  sự; điểm   k oản 2  iều 106 Bộ luật tố t ng hìn  sự; Tị   

t u tiêu  ủy số m  túy  o n lại s u giám địn . 

          ối với người đ n ông bán ma túy cho H v o ng y 26/10/2019, H ng   ỉ 

biết người đ n  ng n y tên là Th, ngoài ra không có thông tin nào khác nên quá 

trìn  điều tr  k  ng  ó  ăn    để xá  min  xử lý  
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        Tại p  n tr n  luận, bị  áo k  ng tr n  luận với lời luận tội  ủ  Kiểm sát 

viên  Bị  áo nói lời s u   ng: Bị  áo ân  ận về   n  vi p ạm tội  ủ  mìn , xin 

Hội đồng xét xử (H XX) xem xét xử p ạt m   án t ấp n ất  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ s  nội dung v  án,  ăn    v o  á  t i liệu trong  ồ sơ v  án đã 

đư   tr n  t ng tại p iên tò , Hội đồng xét xử n ận địn  như sau: 

         [1] Về   n  vi, quyết địn  tố t ng  ủ  Cơ quan điều tr  C ng  n t  n  p ố 

Hạ Long,  iều tra viên, Viện kiểm sát n ân dân t  n  p ố Hạ Long, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tr , truy tố đã t ự   iện đúng về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ t   

quy địn   ủ  Bộ luật tố t ng  ìn  sự   uá trìn  điều tr  v  tại p iên tò , bị  áo 

k  ng  ó ý kiến, k iếu nại về   n  vi, quyết địn   ủ  Cơ qu n tiến   n  tố t ng, 

người tiến   n  tố t ng  Do đó,  á    n  vi, quyết địn  tố t ng  ủ  Cơ qu n tiến 

  n  tố t ng, người tiến   n  tố t ng đã t ự   iện đều   p p áp  

  [2] Về   n  vi p ạm tội củ  bị  áo: Tại p iên tò , bị  áo Lê Công H đã 

k  i n ận to n bộ   n  vi p ạm tội  ủ  mìn , k ẳng địn  việ  truy tố, xét xử l  

đúng người, đúng tội, đúng quy địn   ủ  p áp luật  Lời k  i n ận tội  ủ  bị  áo 

p     p với lời k  i  ủ  n ững người l m    ng, với vật    ng t u giữ và các 

t i liệu    ng    t u t ập đư    ó trong  ồ sơ v  án đã đư   t ẩm tr  v    ng 

bố   ng k  i tại p iên tò  n ư: Biên bản b t người p ạm tội quả t ng; biên bản 

niêm phong đồ vật, t i liệu bị tạm giữ; biên bản m  niêm p ong v  gi o n ận 

đối tư ng giám địn ; kết luận giám địn  số 819/G MT ngày 29/10/2019  ủ  

Phòng Kỹ t uật  ìn  sự C ng  n tỉn   uảng Nin ; bản luận tội Kiểm sát viên 

trìn  b y tại p iên tò    

Với  á     ng    nêu trên đủ  ơ s  kết luận: Hồi 09 giờ ngày 26/10/2019 

tại k u vự  tổ 49, k u 6A, p ường H1, t  n  p ố Hạ Long, tỉn   uảng Nin , Lê 

Công H  ó   n  vi t ng trữ trái p ép 0,319 gam (không phẩy ba trăm mười    n 

gam) m  túy, loại Met  mp et mine, với m   đ    để sử d ng t ì bị Công an 

p át  iện, b t quả t ng  

         H n  vi p ạm tội  ủ  bị  áo l  nguy  iểm   o xã  ội, xâm p ạm đến   ế 

độ độ  quyền quản lý  á    ất m  túy  ủ  N   nướ , k  ng n ững gây mất trật 

tự,  n to n xã  ội tại đị  p ương mà còn tiếp t y   o n ững đường dây mu  bán 

ma túy v  l m gi  tăng  á  loại tội p ạm k á   Bị  áo  ó đ y đủ năng lự  trá   

n iệm  ìn  sự (TNHS),  iểu đư   tá   ại  ủ  m  túy n ưng k  ng  ó ý t    

  ấp   n  p áp luật nên đã  ó   n  vi t ng trữ trái p ép 0,319 gam m  túy loại 

Methamphetamine, m   đ    để sử d ng  H n  vi p ạm tội  ủ  bị  áo t uộ  

trường   p ng iêm trọng,   n  vi đó đã t ỏ  mãn dấu  iệu v  đủ yếu tố  ấu 

t  n  tội: “T ng trữ trái p ép   ất m  tuý” tội d n  v   ìn  p ạt đư   quy địn  

tại điểm   k oản 1  iều 249  ủ  Bộ luật  ìn  sự,  ó m    ìn  p ạt t  từ 01 

(một) năm đến 05 (năm) năm  Nội dung luận tội  ủ  Kiểm sát viên tại p iên tò  

p     p với nội dung Cáo trạng đã truy tố v  đề ng ị xét xử đối với bị  áo l   ó 

 ăn    p áp luật  
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[3] Xét n ân t ân, tìn  tiết giảm n ẹ v  tìn  tiết tăng n ng trá   n iệm 

 ìn  sự t ì t ấy: Bị  áo l  người ng iện ma túy; Về tìn  tiết tăng n ng: K  ng; 

Về tìn  tiết giảm n ẹ: Tại C  T v  p iên tò  bị  áo t  n  k ẩn k  i báo, ăn 

năn  ối  ải về   n  vi p ạm tội  ủ  mìn  đây l  tìn  tiết giảm n ẹ TNHS đư   

quy địn  tại điểm s k oản 1  iều 51 Bộ luật  ìn  sự  H XX xem xét giảm n ẹ 

một p  n  ìn  p ạt để bị  áo t ấy đư      n  sá   k o n  ồng, n ân đạo  ủ  

p áp luật m   ải tạo, giáo d   t  n  người lương t iện,  ó       o gi  đìn  v  xã 

 ội  

  [4] Căn    v o quy địn   ủ  Bộ luật  ìn  sự,  ân n    t n    ất v  m   

độ nguy  iểm   o xã  ội  ủ    n  vi p ạm tội, n ân t ân bị  áo,  á  tìn  tiết 

giảm n ẹ TNHS, H XX buộ  bị  áo p ải   ấp   n   ìn  p ạt tại  ơ s  gi m 

giữ trong một t ời  ạn n ất địn , n ằm giáo d   bị  áo ý t  c tuân theo pháp 

luật, ngăn ngừ  bị  áo p ạm tội mới; đồng t ời góp p  n giáo d   người k á  

t n trọng p áp luật, p òng ngừ  v  đấu tr n    ống tội p ạm  

[5] Về  ìn  p ạt bổ sung: T eo quy địn  tại k oản 5  iều 249  ủ  Bộ luật 

 ìn  sự t ì bị  áo  òn  ó t ể bị áp d ng  ìn  p ạt bổ sung l   ìn  p ạt tiền 

n ưng xét t ấy bị  áo l  đối tư ng sử d ng m  túy,  iện không còn   ng việ , 

t u n ập nên k  ng áp d ng  

[6] Về vật    ng: Lư ng m  túy 0,26 g m m  túy, loại Methamphetamine 

 o n lại s u giám địn  l  vật N   nướ   ấm t ng trữ, lưu   n  nên tị   t u, tiêu 

 ủy  

[7] Về án p  : Bị  áo p ải   ịu án p    ìn  sự sơ t ẩm   

[8] Về quyền k áng  áo: Bị  áo  ó quyền k áng  áo bản án t eo quy địn  

 ủ  p áp luật  

Vì  á  lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

     Căn    v o:  iểm   k oản 1  iều 249; điểm s k oản 1  iều 51  ủ  Bộ 

luật  ìn  sự  

Tuyên bố: Bị  áo Lê Công H p ạm tội “T ng trữ trái p ép   ất m  túy”  

Xử p ạt: Bị  áo Lê Công H 18 (Mười tám) tháng tù, t ời  ạn t  t n  từ 

ng y b t 26/10/2019. 

Xử lý vật    ng: Căn    điểm   k oản 2  iều 106 Bộ luật tố t ng hìn  

sự; điểm c khoản 1  iều 47 củ  Bộ luật hìn  sự: Tị   t u tiêu  ủy 0,26 g m 

(k  ng p ẩy   i sáu gam) m  túy loại Methamphetamine  o n lại s u giám định 

trong phong bì niêm p ong số 819/G MT. Tìn  trạng vật    ng đư   t i   n  

t eo biên bản gi o n ận vật    ng, t i sản số: 73/BB-THA, ngày 26/12/2019 

giữ  C ng  n t  n  p ố Hạ Long v  C i     t i   n  án dân sự t  n  p ố Hạ 

Long. 
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Án p    ìn  sự sơ t ẩm: Căn    k oản 2  iều 136  ủ  Bộ luật tố t ng 

hìn  sự; điểm  , k oản 1  iều 23 Ng ị quyết số 326/2016/UBTV H14 ngày 

30/12/2016  ủ  Ủy b n t ường v   uố   ội: Buộ  bị  áo Lê Công H p ải   ịu 

200.000 đồng (H i trăm ng ìn đồng)  

          uyền k áng  áo bản án: Căn     iều 331,  iều 333  ủ  Bộ luật tố t ng 

hìn  sự: Bị  áo  ó quyền k áng  áo trong t ời  ạn 15 ng y kể từ ng y tuyên án  

 

Nơi nhận:  

- Bị  áo;                                                                       

- VKSND TP. Hạ Long; 

- VKSND tỉn   uảng Ninh; 

- TAND tỉn   uảng Nin ; 

- C  T; Cơ qu n THA  ìn  sự;  

N   tạm giữ C ng  n TP. Hạ Long; 

- C i     THA dân sự TP. Hạ Long; 

- Lưu HS - VP. 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

 

 

               Nguyễn Trọng Hiệp 

 

 
 

                           

 

 


	Người làm chứng:
	- Ông Lê Văn M, sinh năm 1958; địa chỉ: Tổ 42B, khu 5, phường H1, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
	- Ông Nguyễn Xuân N, sinh năm 1956; địa chỉ: Tổ 49C, khu 6A, phường H1, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
	(Những người làm chứng vắng mặt)

